
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

21 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 48 5015 Adenomyose +UNBT 2 bên 5cm

17 2 44 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 33 1001 UXTC 14 tuần

17 4 42 2022 UXTC 16 tuần/ VMC

17 5 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 6 49 2002 UXTC 16 tuần/ VMC 2 lần

18 7 44 3013 UXTC 16 tuần

18 8 45 1001 UXTC 7 cm đoạn kênh

18 9 39 ĐT NXTC 5 cm

18 10 55 4003 NXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

1 0 22 1001 thai 36,5 tuần - nhau cài răng lược

17 1 42 ĐT U hạ vị 12 cm

17 2 42 3013 UXTC 16 tuần/ VMC

17 3 33 1001 UBT(T) 12cm

17 4 42 2002 NXTC 16 tuần

17 5 36 1001 NXTC 14 tuần

18 6 51 3023 UXTC 14 tuần

18 7 49 2052 UXTC 14 tuần/ VMC

18 8 36 2002 U hạ vị nghi UBT 12 cm

18 9 39 0000 NXTC 12 tuần

18 10 27 ĐT NXTC  7 tháng BAN MAI + THU BA + BÍCH.SB

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

THỌ + PHẠM TÀI + M.CHI.SB

THỌ + PHẠM TÀI + M.CHI.SB

THỌ + PHẠM TÀI + M.CHI.SB

BAN MAI + THU BA + BÍCH.SB

BS SẢN A + M.TUYỀN + L.HƯƠNG.SB (S)

BS SẢN A + BÌNH.TT + T.HUYỀN.SB (C)

TH.VÂN + H.TRUNG

MỸ Ý + HOÀI THƯ + T.THÚY.TT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + T.THÚY.TT

MỸ Ý + HOÀI THƯ + T.THÚY.TT

THU NGUYỆT + THANH HẰNG + ANH.SB

HỒNG CẨM + NHÃ.TT + ƠN.TT

HỒNG CẨM + NHÃ.TT + ƠN.TT

HỒNG CẨM + NHÃ.TT + ƠN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + HƯƠNG.PNT + N.DIỄM.SB (S)

BS SẢN A + LÊ.TT +T.HẢI.SB (C)

D.MINH + TRÚC GIANG + PHƯƠNG.PNT

D.MINH + TRÚC GIANG + PHƯƠNG.PNT

D.MINH + TRÚC GIANG + PHƯƠNG.PNT

THU NGUYỆT + THANH HẰNG + ANH.SB

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

cắt UXTC ngã ÂĐ

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 06/10/2014 đến ngày 12/10/2014 (Tuần1)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

TRÌNH NGỌC THANH

ĐẶNG THỊ THÙY TRANG

ĐÀO TRẦN NGỌC DIỆP

BÙI THỊ ÁNH TUYẾT

HUỲNH THỊ TUYẾT ANH

BÙI THỊ MINH KIM

NGÔ THỊ DOÀN

MAI THỊ LIÊN

HUỲNH THỊ KIM

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU

NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ

NGÔ THỊ THANH THÚY

TRẦN NHƯ ANH ĐÀO

LÊ THỊ PHI HỒNG

NGUYỄN THỊ ĐEN

NGUYỄN THỊ HIỂN

LÊ THỊ ANH ĐÀO

PHẠM THỊ KIM CÚC

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

CHÂU THỊ NÚNG

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

LÊ THỊ KIM DUNG

3451

3453

3505

3420

6067

3446

3387

3448

3441

6070

SHC

kp

6065

5993

6003

5929

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

6006

5995

kp

6022

PM

Ngày: 06/10/2014 

Ngày: 07/10/2014 

3375 P



5 0 0

6 0 0

17 1 54 2042 U hạ vị nghi UBT 12 cm

17 2 41 ĐT NXTC 12 tuần + UBT 2 bên 6 cm

17 3 39 2022 NXTC 12 tuần

17 4 50 1001 UXTC 14 tuần

17 5 48 2012 UXTC 14 tuần

18 6 47 1011 UXTC 16 tuần/ tc nổi mề đay cấp

18 7 56 1011 UXTC 24 tuần

18 8 34 1001 UBT  16cm

9 42 3004 NXTC 14 tuần + UBT(P) 5 cm

0 0

0 0

17 1 55 3003 K NMTC giai đoạn I / VMC

17 2 59 3003 UXTC 12 tuần

17 3 41 1021 NXTC 10tuần + UBT(T) 8 cm

17 4 49 2002 UXTC 14 tuần/ TC đôi

17 5 32 ĐT UXTC 10 tuần tái phát - thiếu máu

18 6 77 7017 UBT (P) 6cm

18 7 45 1011 UXTC 16 tuần / VMC

18 8 50 3003 UBT (P) 6cm/ VMC cắt TC

18 9 40 2002 NXTC 12 tuần

18 10 46 3003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2012 UBT 2bên  15 cm TD K

17 2 47 2002 UXTC có cuống 7 cm

17 3 57 2032 U hạ vị 20 cm

BS SẢN A + HOÀI NAM + MDRANG.SB (S)

BS SẢN A + NGỌC DIỄM + NGUYỆT.SB (C)

THU THỦY + M.TUYỀN + TẠLINH

THU THỦY + M.TUYỀN + TẠLINH

THU THỦY + M.TUYỀN + TẠLINH

NGỌC TRANG + M.PHƯƠNG2 + MỸ THANH

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

MỸ NGỌC + M.LINH1 + TRANG.SB

MỸ NGỌC + M.LINH1 + TRANG.SB

BM.ĐHYD

BS SẢN A + M CHÂU + N.LONG.SB

DIỄM TUYẾT + NHU + TR.LOAN

DIỄM TUYẾT + NHU + TR.LOAN

DIỄM TUYẾT + NHU + TR.LOAN

NGỌC TRANG + M.PHƯƠNG2 + MỸ THANH

T.HÒA + ĐOAN + N.HOA.SB

 T.HÒA + ĐOAN + N.HOA.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + NỮ.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + NỮ.SB

Q.KHOA + G.ĐỨC + NỮ.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + T.HUYỀN.SB (S)

BS SẢN A + LINH.SB + LOAN.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + ST MNL 

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt 2 PP còn lại

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + bóc UBT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

bóc UXTC + UBT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt PP có u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ cắt TC + bóc UBT

NGUYỄN THỊ HOA

HUỲNH THỊ SẾT

TRẦN THỊ THẢO

TRẦN THỊ LẮM

VÕ THỊ MỘT

ĐOÀN THỊ THÀNH

NGUYỄN THỊ ƠN

LÊ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC

TRƯƠNG NGỌC VÂN

NGUYỄN THỊ THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

VÕ THỊ BẢY

LÂM THỊ THANH CHÂU

BÙI THỊ DẠ THỎA

NHÂM KHIẾT HOA

HOÀNG THỊ THU

HUỲNH THỊ BƯƠNG

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN CAO ANH ĐÀO

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHIẾN

NGUYỄN THỊ CÚC

3525

3482

3507

3484

3486

3521

3496

3617

3540

3504

3485

3494

3455

6106

3464

3548

3511

3468

6078

6069

3465

4794

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/10/2014 

Ngày: 09/10/2014 

Ngày: 10/10/2014 



17 4 35 ĐT UXTC 14 tuần tái phát

17 5 42 2012 NXTC 10tuần

18 6 44 0000 K NMTC giai đoạn I

18 7 51 4004 UXTC 14 tuần

18 8 33 2022 NXTC 12 tuần

18 9 32 1001 UBT 15cm

18 10 55 3023 UXTC 12 tuần

H.THẮM + H THỊNH + P.THÚY.SB

KIỀU DUNG + T.CẦM.TT + T.NGA.SB

KIỀU DUNG + T.CẦM.TT + T.NGA.SB

KIỀU DUNG + T.CẦM.TT + T.NGA.SB

HƯƠNG THU + TR.LOAN + TIẾN.SB

HƯƠNG THU  + TR.LOAN + TIẾN.SB

H.THẮM + H THỊNH + P.THÚY.SB

Cắt HTTC + 2pp

Ngày 6 tháng 10 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC chừa 2pp

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ CẨM LIÊN

MAI THỊ NGỌC THỦY

BÙI THỊ KIM DUNG

TRẦN THỊ LIÊN

HUỲNH THỊ PHỤNG

LÊ THỊ HOA MY

TRƯƠNG THỊ THANH THANH

3523

3417

2952 P

3542

3531

3526

6145


